TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Công nghệ Thực phẩm


Bộ môn: CNKT Hóa học 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆN ĐẠI
· Tiếng Anh: Modern Analytical Chemistry





Mã học phần: CHE334






Số tín chỉ:
3(39-6)

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: Hóa đại cương, Hóa Lý, Hóa Phân tích 

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về một số phương pháp phân tích hiện đại cho phép định tính, định lượng các cấu tử vi lượng và vết (phương pháp quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử, sắc ký, đo thế, volt-ampere) và phân tích cấu trúc (phổ tử ngoại – khả kiến, hống ngoại, phổ khối, cộng hưởng từ hạt nhân) 
3. Mục tiêu: 
Giúp sinh viên có những hiểu biết cơ bản về các phương pháp và kỹ thuật phân tích hiện đại, làm cơ sở cho việc nghiên cứu và ứng dụng trong các học phần chuyên ngành cũng như trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp và công tác sau này.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Trình bày cơ sở lý thuyết, nguyên tắc và khả năng ứng dụng của phương pháp phân tích hiện đại đã được giới thiệu. 

b) Chọn lựa phương pháp phân tích phù hợp với yêu cầu phân tích
c) Trình bày cấu tạo và nguyên lý vận hành của các thiết bị phân tích hiện đại 

d) Trình bày được các khái niệm và đại lượng cơ bản liên quan đến phương pháp phân tích. 

e) Đề xuất những biện pháp kỹ thuật để tối ưu hóa điều kiện phân tích (điều chỉnh các thông số ảnh hưởng) 
f) Tính kết quả phân tích định lượng các cấu tử vi lượng và vết bằng các phương pháp phân tích hiện đại  
g) Xác định cấu trúc phân tử của một số hợp chất đơn giản dựa vào các dữ kiện phổ đã học
5. Kế hoạch dạy học:


5.1. Lý thuyết:

	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	1
	Chủ đề 1. Phương pháp phân tích quang học
1.1. Phương pháp trắc quang –so màu 

- Nhắc lại sơ lược cơ sở lý thuyết của phương pháp trắc quang – so màu
- các cách định lượng bằng phương pháp trắc quang – so màu

1.2. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

- Nguyên tắc

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị AAS

- Các kỹ thuật nguyên tử hóa trong AAS

- Ứng dụng

1.3.Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (AES) 

- Nguyên tắc

- Thiết bị

- Các kỹ thuật nguyên tử hóa trong AES

- Ứng dụng
	a,b,c,d,e,f
	4

	2
	Chủ đề 2. Phương pháp sắc ký
2.1. Lịch sử phương pháp – Các khái niệm 

2.2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký 

2.3. Phân loại các phương pháp sắc ký

2.4. Các đặc trưng cơ bản trong sắc ký

2.5. Tối ưu hóa quá trình sắc ký

2.6. Nguyên tắc định tính và định lượng trong sắc ký

2.7. Phương pháp cổ điển

- Sắc ký cột (CC)

- Sắc ký bản mỏng (TLC)

2.8. Phương pháp sắc ký hiện đại

- Sắc ký khí (GC)

- Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

2.9. Đọc thêm
-  Sắc ký trao đổi ion

- Sắc ký loại trừ

- Điện di mao quản

- Sắc ký siêu tới hạn
	a,b,c,d,e,f
	6

	3
	Chủ đề 3. Phương pháp phân tích điện hóa

3.1. Phân loại các phương pháp phân tích điện hóa

3.2. Phương pháp đo thế

- Nguyên tắc phương pháp

- Các điện cực thông dụng trong phương pháp đo thế

- Phương pháp đo thế trực tiếp

- Phương pháp chuẩn độ điện thế

- Ứng dụng 

3.3. Phương pháp volt-ampère

- Cơ sở lý thuyết của phương pháp

- Kỹ thuật thực nghiệm

 - Ứng dụng
	a,b,c,d,e,f
	3

	4
	Chủ đề 4. Khái quát về các phương pháp phổ nghiệm

4.1. Sự cần thiết ra đời phương pháp phổ nghiệm
4.2. Khái niệm về phương pháp phổ nghiệm
4.3. Bản chất của bức xạ điện từ - Các đại lượng đặc trưng
4.4. Trạng thái năng lượng phân tử - Nguồn gốc phổ phân tử 
4.4. Phân loại và khả năng ứng dụng của các phương pháp phổ nghiệm
	
	1

	5
	Chủ đề 5. Phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến 
5.1. Các bước chuyển dời electron và sự liên hợp của các nhóm mang màu
5.2. Phân loại các dãi hấp thụ

5.3. Phổ tử ngoại của các hợp chất bão hòa, polien, hợp chất cacbonyl chưa bão hòa, hidrocacbon thơm

5.4. Bài tập: Xác định được các bước chuyển năng lượng trong hợp chất hữu cơ, tính được
[image: image1.wmf]ax
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của các hệ liên hợp
	a,b,c,d,g
	3

	6
	Chủ đề 6. Phổ hấp thụ hồng ngoại

6.1. Dao động của phân tử

6.2. Tần số dao động của phân tử gồm 2 nguyên tử

6.3. Dao động của phân tử gồm nhiều nguyên tử. Dao động chuẩn của phân tử, dao động hóa trị và dao động biến dạng

6.4. Tần số dao động đặc trưng của nhóm chức. Các yếu tố ảnh hưởng đến tần số đặc trưng.

6.5. Phổ hồng ngoại của hợp chất chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh…

6.6. Bài tập: Xác định nhóm chức hữu cơ nhờ  phổ hồng ngoại
	a,b,c,d,g
	5

	7
	Chủ đề 7. Phổ khối lượng

7.1. Nguyên tắc chung của phương pháp phổ khối lượng

7.2. Phân loại các ion: ion phân tử, ion đồng vị, ion metastabin, ion mảnh

7.3. Cơ chế phá vỡ phân tử trong phổ khối của các hợp chất hữu cơ

7.4. Phổ khối lượng của một số hợp chất hữu cơ: hidrocacbon, ancol, phenol, axit, andehit, xeton…

7.5. Một số quy tắc ứng dụng trong xác định công thức phân tử

7.6. Bài tập: Xác định cấu tạo hợp chất hữu cơ nhờ phổ khối lượng
	a,b,c,d,g
	5

	8
	Chủ đề 8. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân

8.1. Năng lượng cộng hưởng từ và tần số cộng hượng từ của hạt nhân có I = 1/2

8.2. Độ chuyển dịch hóa học và phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton

8.3. Tương tác spin-spin và hằng số tương tác spin-spin của proton

8.4. Phương pháp phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton
8.5. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân của một số hợp chất hữu cơ
8.6. Bài tập: Xác định cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào dữ kiện phổ NMR
	a,b,c,d,g
	8

	9
	Kiểm tra
	f,g
	2

	10
	Seminar
	a,c,f
	2

	
	Tổng cộng
	
	39


6.2. Thực hành:

	STT
	Bài thực hành
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1


	Chiết tách và nhận biết hỗn hợp sắc tố lá cây bằng phương pháp sắc ký bản mỏng
	a,c,d,e
	2
	Thực hành và báo cáo kết quả
	Đọc trước bài thực hành

	2


	Hệ thông thiết bị AAS, ICP-MS, HPLC, LC-MS, GC-MS
	a,c,d,e
	2
	Kiến tập và báo cáo kết quả 
	-nt-

	3
	Ghi phổ UV-Vis, IR
	g,h
	2
	Kiến tập và báo cáo kết quả
	-nt-

	
	Tổng cộng
	
	6
	
	


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Hoàng Thị Huệ An
	Bài giảng “Phương pháp phân tích hiện đại”
	2016
	Xưởng in ĐHNT
	GV cung cấp
	x
	

	2
	Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, 
Từ Vọng Nghi
	Cơ sở Hóa học Phân tích (Tập 2, 3)
	2007
	KHKT Hà Nội
	Thư viện
	x
	

	3
	Từ Văn  Mặc
	Phương pháp phổ nghiệm nghiên cứu cấu trúc phân tử
	2003
	KHKT Hà Nội
	GV cung cấp
	x
	

	4
	David Harvey
	Modern Analytical Chemistry
	2000
	McGraw – Hill
	GV cung cấp
	
	x

	5
	Skoog, West
	Fundamentals of Analytical Chemistry (9th-Ed)
	2013
	F.James Holler, Stanley R. Crouch
	GV cung cấp
	
	x

	6
	Francis Rouessac, Annick Rouessac
	Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques (2nd-Edition)
	2007
	Wiley
	GV cung cấp


	
	x


8. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm seminar
	a,b,c,d,e,f
	10

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ 
	e,f,g
	30

	3
	Điểm thực hành
	e,f,g
	10

	4
	Thi kết thúc học phần 
	a-g
	50


                                                                                              GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                                               TS. HOÀNG THỊ HUỆ AN

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
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